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Trang 53

BM -BG -A/1b-08 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 5064:1994/S§1:1995

c¸p nh«m trÇn 

                      Quy c¸ch s¶n phÈm:        Al (bÖn trßn cÊp 2)

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/kg)

Giá bán lẻ
(VNĐ/kg)

Chiều dài
đóng gói

(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A 10

A 16

A 25

A 35

A 50

A 70

A 95

A 120

A 150

A 185

A 240

A 300

A 400

7

7

7

7

7

7

7

19

19

37

37

37

37

1.35

1.70

2.13

2.51

3.00

3.55

4.10

2.80

3.15

2.51

2.87

3.15

3.66

12,000

12,000

8,000

6,000

6,000

8,000

6,000

6,000

4,000

3,000

2,000

2,000

1,000

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

127,271

120,291

116,425

112,939

111,426

110,675

110,213

110,839

110,661

111,190

110,229

110,350

110,310

133,634

126,305

122,246

118,586

116,997

116,209

115,724

116,381

116,194

116,750

115,740

115,867

115,825



Trang 54

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Fe/Al

c¸p nh«m trÇn lâi thÐp  

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/kg)

Giá bán lẻ
(VNĐ/kg)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          TCVN 5064:1994/S§1:1995

BM -BG -A/1b-08 

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

As 10/1.8

As 16/2.7

As 25/4.2

As 35/6.2

As 50/8.0

As 70/11

As 70/72

As 95/16

As 95/141

As 120/19

As 120/27

As 150/19

As 150/24

As 150/34

As 185/24

As 185/29

As 185/43

As 185/128

As 240/32

As 240/39

As 240/56

As 300/39

As 300/48

As 300/66

As 300/67

As 300/204

As 330/30

As 330/43

As 400/18

As 400/51

As 400/64

As 400/93

1

1

1

1

1

1

19

1

37

7

7

7

7

7

7

7

7

37

7

7

7

7

7

19

7

37

7

7

7

7

7

19

1.50

1.85

2.30

2.80

3.20

3.80

2.20

4.50

2.20

1.85

2.20

1.85

2.10

2.50

2.10

2.30

2.80

2.10

2.40

2.65

3.20

2.65

2.95

2.10

3.50

2.65

2.30

2.80

1.85

3.05

3.40

2.50

6

6

6

6

6

6

18

6

24

26

30

24

26

30

24

26

30

54

24

26

30

24

26

30

30

54

48

54

42

54

26

30

1.50

1.85

2.30

2.80

3.20

3.80

2.20

4.50

2.20

2.40

2.20

2.80

2.70

2.50

3.15

2.98

2.80

2.10

3.60

3.40

3.20

4.00

3.80

3.50

3.50

2.65

2.98

2.80

3.40

3.05

4.37

4.15

14,000

9,400

6,100

4,100

3,100

2,300

2,200

1,600

1,100

3,100

3,300

3,100

3,500

2,500

3,500

2,000

2,000

1,200

1,800

1,500

1,500

1,500

1,200

1,200

1,300

700

1,500

1,000

1,500

1,700

1,400

1,700

100,730

96,998

94,569

90,644

89,950

89,557

68,674

89,452

68,044

92,661

86,870

95,396

91,559

86,200

93,896

91,734

87,463

71,225

93,587

90,279

86,888

93,025

95,206

86,835

86,331

70,446

101,103

96,298

105,240

94,385

91,540

87,608

105,767

101,848

99,298

95,176

94,447

94,035

72,108

93,925

71,446

97,294

91,214

100,165

96,137

90,510

98,591

96,321

91,836

74,786

98,267

94,793

91,232

97,676

99,966

91,177

90,647

73,968

106,158

101,113

110,502

99,104

96,117

91,989



Trang 55

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Al/PVC

c¸p nh«m ®¬n bäc c¸ch ®iÖn pvc 

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          AS/NZS 5000.1:2005

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

o

BM -BG -A/1b-08 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AV 1x16 (V-75)

AV 1x25 (V-75)

AV 1x35 (V-75)

AV 1x50 (V-75)

AV 1x70 (V-75)

AV 1x95 (V-75)

AV 1x120 (V-75)

AV 1x150 (V-75)

AV 1x185 (V-75)

AV 1x240 (V-75)

AV 1x300 (V-75)

AV 1x400 (V-75)

AV 1x500 (V-75)

AV 1x630 (V-75)

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

61

61

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

500

500

4,000

3,000

2,000

1,500

1,000

1,000

500

500

500

250

250

250

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

6,863

10,093

13,309

18,148

25,414

34,656

42,783

52,774

65,682

84,379

104,523

138,805

170,173

212,215

7,207

10,598

13,974

19,055

26,685

36,389

44,922

55,412

68,966

88,598

109,749

145,745

178,682

222,825



Trang 56

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Al/XLPE/PVC

c¸p nh«m ®¬n bäc c¸ch ®iÖn xlpe, cã vá bäc ngoµi pvc 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

AXV 10

AXV 16

AXV 25

AXV 35

AXV 50

AXV 70

AXV 95

AXV 120

AXV 150

AXV 185

AXV 240

AXV 300

AXV 400

AXV 500

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

61

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

500

500

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

BM -BG -A/1b-08 

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

7,066

8,886

12,705

15,985

20,783

28,346

37,590

46,631

57,555

70,514

90,426

110,553

145,674

178,450

7,419

9,330

13,341

16,784

21,822

29,763

39,470

48,963

60,433

74,040

94,948

116,081

152,957

187,372



Trang 57

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Al/XLPE/PVC

c¸p nh«m 4 ruét bäc c¸ch ®iÖn xlpe, bäc vá ngoµi pvc 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

AXV 4x10

AXV 4x16

AXV 4x25

AXV 4x35

AXV 4x50

AXV 4x70

AXV 4x95

AXV 4x120

AXV 4x150

AXV 4x185

AXV 4x240

AXV 4x300

AXV 4x400

AXV 4x500

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

61

61

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

250

250

250

250

BM -BG -A/1b-08 

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

26,420

35,584

50,125

63,647

83,755

117,524

155,542

192,434

236,683

291,403

370,796

458,197

611,566

749,349

27,741

37,363

52,631

66,830

87,943

123,401

163,319

202,055

248,517

305,973

389,336

481,107

642,144

786,816



Trang 58

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Al/XLPE/ADSTA/PVC

c¸p ngÇm NH¤M 4 ruét (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

BM -BG -A/1b-08 

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ADSTA 3x16+1x10

ADSTA 3x25+1x16

ADSTA 3x35+1x16

ADSTA 3x35+1x25

ADSTA 3x50+1x25

ADSTA 3x50+1x35

ADSTA 3x70+1x35

ADSTA 3x70+1x50

ADSTA 3x95+1x50

ADSTA 3x95+1x70

ADSTA 3x120+1x70

ADSTA 3x120+1x95

ADSTA 3x150+1x70

ADSTA 3x150+1x95

ADSTA 3x150+1x120

ADSTA 3x185+1x95

ADSTA 3x185+1x120

ADSTA 3x185+1x150

ADSTA 3x240+1x120

ADSTA 3x240+1x150

ADSTA 3x240+1x185

ADSTA 3x300+1x150

ADSTA 3x300+1x185

ADSTA 3x300+1x240

ADSTA 3x400+1x240

ADSTA 3x400+1x300

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

37

37

37

37

37

37

37

37

61

61

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

7

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

37

19

37

37

37

37

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

45,609

60,549

71,336

76,726

92,767

98,681

140,434

146,702

177,897

187,137

221,359

232,985

259,286

269,157

281,560

314,265

328,890

340,791

392,290

405,974

419,887

478,127

494,672

516,887

636,034

664,429

47,889

63,577

74,903

80,562

97,405

103,615

147,455

154,037

186,792

196,494

232,427

244,635

272,250

282,615

295,638

329,978

345,334

357,831

411,904

426,273

440,881

502,033

519,405

542,731

667,835

697,650



Trang 59

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Al/XLPE/ADSTA/PVC

c¸p ngÇm NH¤M 4 ruét (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ADSTA 4x16

ADSTA 4x25

ADSTA 4x35

ADSTA 4x50

ADSTA 4x70

ADSTA 4x95

ADSTA 4x120

ADSTA 4x150

ADSTA 4x185

ADSTA 4x240

ADSTA 4x300

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

37

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

250

250

250

250

BM -BG -A/1b-08 

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

48,586

65,540

80,750

104,730

155,134

197,587

243,327

293,965

354,542

445,516

536,287

51,015

68,817

84,787

109,967

162,890

207,466

255,493

308,664

372,269

467,792

563,102



Trang 60

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                            Fe/Al/PVC

c¸p nh«m lâi thÐp bäc c¸ch ®iÖn pvc 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:          TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

BM -BG -A/1b-08 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AsV 16/2.7 

AsV 25/4.2 

AsV 35/6.2 

AsV 50/8.0 

AsV 70/11 

AsV 95/16 

AsV 120/19 

AsV 120/27 

AsV 150/19 

AsV 150/24 

AsV 150/34 

AsV 185/29 

AsV 185/43

AsV 240/32

AsV 240/56 

AsV 300/39

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1.85

2.30

2.80

3.20

3.80

4.50

1.85

2.20

1.85

2.10

2.50

2.30

2.80

2.40

3.20

2.65

6

6

6

6

6

6

26

30

24

26

30

26

30

24

30

24

1.85

2.30

2.80

3.20

3.80

4.50

2.40

2.20

2.80

2.70

2.50

2.98

2.80

3.60

3.20

4.00

7,500

5,500

4,000

3,100

3,000

2,700

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

8,362

12,501

16,997

22,022

29,832

41,571

49,809

51,472

60,427

62,685

66,985

76,311

82,582

99,143

107,194

121,575

8,780

13,126

17,847

23,123

31,324

43,650

52,299

54,045

63,448

65,819

70,334

80,127

86,711

104,100

112,553

127,654



Trang 61

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                          Al/XLPE

c¸p nh«m BÖn Ðp vÆn xo¾n 2 ruét 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6447:1998

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BM -BG -A/1b-08 

ABC 2x16

ABC 2x25

ABC 2x35

ABC 2x50

ABC 2x70

ABC 2x95

ABC 2x120

ABC 2x150

ABC 2x185

ABC 2x240

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

1,500

1,000

800

600

500

500

500

500

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Cáp nhôm hạ thế

14,961

20,633

26,666

36,251

50,222

68,186

83,795

102,278

127,566

161,827

15,709

21,664

28,000

38,064

52,733

71,595

87,984

107,392

133,944

169,918



Trang 62

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                          Al/XLPE

c¸p nh«m BÖn Ðp vÆn xo¾n 3 ruét 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6447:1998

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BM -BG -A/1b-08 

ABC 3x16

ABC 3x25

ABC 3x35

ABC 3x50

ABC 3x70

ABC 3x95

ABC 3x120

ABC 3x150

ABC 3x185

ABC 3x240

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

1,500

1,000

800

600

500

500

500

500

                      Quy c¸ch:                          Al/XLPE

c¸p nh«m BÖn Ðp vÆn xo¾n 4 ruét 

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói

(m)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:        TCVN 6447:1998

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABC 4x16

ABC 4x25

ABC 4x35

ABC 4x50

ABC 4x70

ABC 4x95

ABC 4x120

ABC 4x150

ABC 4x185

ABC 4x240

7

7

7

7

19

19

19

19

37

37

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

compact

2,000

2,000

1,500

1,000

800

600

500

500

500

500

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

21,796

30,473

39,088

53,224

73,996

100,608

125,149

152,818

188,457

242,907

22,885

31,997

41,043

55,885

77,696

105,639

131,407

160,459

197,880

255,052

28,477

40,124

52,154

70,875

98,618

134,159

165,877

202,604

251,008

322,396

29,901

42,131

54,762

74,419

103,549

140,867

174,171

212,734

263,558

338,516



CHẤT LƯỢNG

www.cadisun.com.vn

DÂY DÂN DỤNG



Trang 64

BM -BG -C/1b-08 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC

D©y xóp dÝnh

                      §iÖn ¸p sö dông:               250V

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCCS 01:2012/CADI-SUN

1

2

3

4

5

VCmD 2x0.5

VCmD 2x0.75

VCmD 2x1.0

VCmD 2x1.5

VCmD 2x2.5

20

30

30

30

50

0.177

0.177

0.20

0.24

0.24

100

100

100

100

100

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC

D©y ®¬n mÒn

                      §iÖn ¸p sö dông:               300/500V vµ 450/750V

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-3/ IEC 60227-3

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

ĐIỆN ÁP 300/500V, DÙNG ĐỂ LẮP ĐẶT BÊN TRONG

ĐIỆN ÁP 450/750V, DÙNG ĐỂ LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH

1

2

3

4

5

6

7

8

VCSF 1x0.5 

VCSF 1x0.75 

VCSF 1x1.0

VCSF 1x1.5

VCSF 1x2.5 

VCSF 1x4.0

VCSF 1x6.0

VCSF 1x10.0

20

30

30

30

50

52

80

140

0.177

0.177

0.20

0.24

0.24

0.30

0.30

0.30

200

200

200

100

100

100

100

100

Bảng giá sản phẩm Dây dân dụng

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

4,174

5,967

7,473

10,498

16,909

4,383

6,266

7,847

11,023

17,755

2,080

2,969

3,669

5,211

8,455

13,394

20,479

36,184

2,184

3,118

3,852

5,472

8,878

14,064

21,503

37,994



Trang 65

BM -BG -C/1b-08 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC/PVC

D©y ¤VAN 2 ruét mÒm

                      §iÖn ¸p sö dông:               300/500V

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

1

2

3

4

5

6

VCTFK 2x0.75

VCTFK 2x1.0

VCTFK 2x1.5

VCTFK 2x2.5

VCTFK 2x4.0

VCTFK 2x6.0

30

30

30

50

52

80

0.177

0.20

0.24

0.24

0.30

0.30

100 & 200

100 & 200

100 & 200

100 & 200

100 & 200

100 & 200

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC

c¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn PVC

                      §iÖn ¸p sö dông:              0.6/1kV

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         AS/NZS 5000.1:2005

1

2

3

4

5

CV 1x1.5 (V-75)

CV 1x2.5 (V-75)

CV 1x4.0 (V-75 )

CV 1x6.0 (V-75 )

CV 1x10 (V-75 )

7

7

7

7

7

0.52

0.67

0.85

1.04

compact

100

100

100

100

100

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Dây dân dụng

5,512

8,868

14,372

20,880

33,751

5,788

9,311

15,091

21,924

35,438

6,730

8,277

11,426

18,451

29,155

43,847

7,066

8,691

11,998

19,373

30,613

46,039



Trang 66

BM -BG -C/1b-08 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC/PVC

D©y trßn 2 ruéT MÒM

                      §iÖn ¸p sö dông:              300/500V

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

1

2

3

4

5

6

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC/PVC

D©y trßn 3 ruét MÒM

                      §iÖn ¸p sö dông:               300/500V

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

1

2

3

4

5

6

VCTF 2x0.75

VCTF 2x1.0

VCTF 2x1.5

VCTF 2x2.5

VCTF 2x4.0

VCTF 2x6.0

30

30

30

50

52

80

0.177

0.20

0.24

0.24

0.30

0.30

200

200

200

200

200

200

VCTF 3x0.75

VCTF 3x1.0

VCTF 3x1.5

VCTF 3x2.5

VCTF 3x4.0

VCTF 3x6.0

30

30

30

50

52

80

0.177

0.20

0.24

0.24

0.30

0.30

200

200

200

200

200

200

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng giá sản phẩm Dây dân dụng

7,501

9,111

12,557

20,118

31,446

46,839

7,876

9,567

13,185

21,124

33,019

49,181

10,374

12,838

17,806

29,048

44,752

67,751

10,892

13,480

18,696

30,501

46,990

71,139
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADISUN

CHẤT LƯỢNG

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC/PVC

D©y trßn 4 ruét mÒm

                      §iÖn ¸p sö dông:              300/500V

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

1

2

3

4

5

6

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC/PVC

D©y trßn 5 ruét MÒM

                      §iÖn ¸p sö dông:               300/500V

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-5/ IEC 60227-5

VCTF 4x0.75

VCTF 4x1.0

VCTF 4x1.5

VCTF 4x2.5

VCTF 4x4.0

VCTF 4x6.0

30

30

30

50

52

80

0.177

0.20

0.24

0.24

0.30

0.30

200

200

200

200

200

200

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

1

2

3

4

5

6

VCTF 5x0.75

VCTF 5x1.0

VCTF 5x1.5

VCTF 5x2.5

VCTF 5x4.0

VCTF 5x6.0

30

30

30

50

52

80

0.177

0.20

0.24

0.24

0.30

0.30

200

200

200

200

200

200

                      Quy c¸ch:                           Cu/PVC

D©y ®¬n LâI §åNG 1 SîI cøng

                      §iÖn ¸p sö dông:              450/750V

                      Tiªu chuÈn ¸p dông:         TCVN 6610-3/ IEC 60227-3

Tên sản phẩmSTT
Kết cấu ruột dẫn

Dây pha Trung tính

Số sợi ĐK Số sợi ĐK

Đơn giá
(Đã bao gồm VAT 10%)

Giá bán sỉ
(VNĐ/m)

Giá bán lẻ
(VNĐ/m)

Chiều dài
đóng gói
(m/cuộn)

1

2

3

4

VCSH 1x1.5

VCSH 1x2.5

VCSH 1x4.0

VCSH 1x6.0

1

1

1

1

1.38

1.75

2.25

2.77

200

200

200

100

- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường

- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của Khách hàng

- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn

CADI-SUN cam kết

 tæng gi¸m ®èc

Phạm Lương Hòa

CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2024

13,361

16,652

23,313

37,756

58,686

88,780

14,029

17,485

24,479

39,644

61,621

93,219

17,351

21,311

30,131

48,362

75,097

113,005

18,218

22,377

31,638

50,780

78,852

118,656

5,342

8,486

13,777

20,632

5,609

8,910

14,466

21,663
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CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

THUONG ĐINH ELECTRICAL WIRES AND CABLES ., JSC

Địa chỉ: Ngõ 320 đường Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: +84 243 858 8565 Fax: +84 243 858 8566 

Email: info@cadisun.com.vn Website: www.cadisun.com.vn
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